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Của Thanh tra Nhà nước số 1118/TT-TTNN ngày 20 tháng 7 năm 1996 Hướng

dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay

Sau khi Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 được ban hành, nhiều

Luật và Pháp lệnh đã được Nhà nước thông qua, trong đó có quy định về việc giải

quyết khiếu nại của công dân. Ngày 21-5-1996, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ

án hành chính được ban hành quy định thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của

Toà án nhân dân.

Để tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

với Toà án nhân dân các cấp nhằm giải quyết có hiệu quả các khiếu kiện hành chính;

trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991

Tổng Thanh tra Nhà nước hướng một số vấn đề như sau:

I. VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT.

1. Từ 1-7-1996 Toà án nhân dân các cấp có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành

chính. Theo quy định tại Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì trước

khi khởi kiện tại Toà án nhân dân, công dân phải khiếu nại với cơ quan Nhà nước,

người đã ra quyết định hành chính hay có hành vi hành chính mà họ cho là trái Pháp

luật. Như vậy việc giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc trách nhiệm của các cơ quan

hành chính Nhà nước.

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì người

khiếu nại có quyền lựa chọn: khiếu nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện vụ án

hành chính tại Toà án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải

quyết các vụ án hành chính.
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Việc giải quyết các khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà

nước thực hiện theo quy định của Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm

1991 hoặc các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính lần đầu được xác định theo quy định

tại Điều 10 Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991: "Khiếu nại đối với

nhân viên mà nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý của cơ quan nào, thì thủ

trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Khiếu nại đối với quyết định hoặc việc

làm của thủ trưởng cơ quan nào, thì thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải

quyết".

Đối với các khiếu nại được quy định trong các Luật hoặc Pháp lệnh khác ban hành

sau Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 thì thẩm quyền giải quyết

lần đầu được xác định theo các văn bản Pháp luật đó.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra văn bản quyết định giải

quyết; nếu không giải quyết thì phải ra văn bản trả lời và ghi rõ lý do. Quyết định giải

quyết hoặc văn bản trả lời phải gửi cho đương sự, đồng thời phải gửi cơ quan Nhà

nước cấp trên.

Nếu quá thời hạn không có văn bản quyết định giải quyết hoặc văn bản trả lời thì thủ

trưởng cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Nếu vụ việc đã được giải quyết lần đầu nhưng đương sự không đồng ý mà tiếp

khiếu lên cơ quan Nhà nước cấp trên trực tiếp thì cơ quan đó phải tiếp nhận, giải

quyết theo quy định tại Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991, Nghị

định 38/HĐBT ngày 28-1-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hoặc các

văn bản pháp luật hiện hành.

4. Vụ việc một người khiếu nại đã được giải quyết lần đầu sau đó vừa khởi kiện tại

Toà án, vừa tiếp khiếu lên cơ quan cấp trên trực tiếp thì vụ việc đó thuộc thẩm quyền

của Toà án. Cơ quan đã thụ lý vụ việc phải chuyển toàn bộ hồ sơ hiện có cho Toà án

có thẩm quyền.

Trường hợp cùng một vụ việc có nhiều người khiếu kiện, trong đó có người khởi kiện

tại Toà án, có người tiếp khiếu lên cơ quan hành chính cấp trên thì vụ việc này thuộc



thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước.

Khái niệm một vụ việc có nhiều người khiếu kiện là một quyết định hành chính hoặc

một hành vi hành chính và những người khiếu kiện này có cùng chung một mục

đích, một yêu cầu.

Ví dụ: UBND huyện B, ra quyết định giải toả nhà đất của một số hộ dân cư để xây

dựng đường giao thông hoặc công trình công cộng, quyết định này có thể làm phát

sinh các khiếu nại khác nhau:

- Nếu tất cả hoặc một số hộ thuộc đối tượng thi hành quyết định đó khiếu kiện về

quyết định giải toả của UBND huyện B, vì cho rằng quyết định đó không đúng với

quy hoạch phê duyệt, thì được coi là cùng một vụ việc có nhiều người khiếu kiện.

- Nếu một số hộ thuộc đối tượng thi hành quyết định đó khiếu nại về tính hợp pháp

của quyết định đó; một số khác khiếu nại về mức đền bù thì không được coi là cùng

một vụ việc có nhiều người khiếu kiện mà đây là hai vụ việc riêng biệt: Một là khiếu

kiện về tính hợp pháp của quyết định giải toả, hai là khiếu kiện về mức đền bù được

ghi trong quyết định đó.

5. Khi nhận được các khiếu nại đối với quyết định, hành vi có tính chất hành chính

của các đoàn thể xã hội thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết

theo trình tự và thủ tục quy định tại Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm

1991, Nghị định 38/HĐBT ngày 28-1-1992 hoặc các văn bản pháp luật hiện hành.

Những khiếu nại liên quan đến việc vi phạm điều lệ, quy chế nội bộ của đoàn thể xã

hội thì được giải quyết theo điều lệ của đoàn thể xã hội đó.

Ví dụ: Khiếu nại của một đoàn viên công đoàn bị khai trừ thì giải quyết theo điều lệ

công đoàn. Đối với loại khiếu nại về hình thức kỷ luật hành chính của cán bộ công

đoàn chuyên trách thì được giải theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo của

công dân.

6. Các vụ việc khiếu nại hành chính đã được giải quyết hết thẩm quyền và theo trình

tự hành chính được quy định tại Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991

hoặc các văn bản pháp luật hiện hành, nếu công dân vẫn không đồng ý với quyết


